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1 THCS Nguyễn Trung Trực 3 260055 Nguyễn Trần Kim Cương 13/02/2007 Long An Nữ THCS Nhựt Chánh 2.75 4.75 5.75 0 21.75 NV1

2 THCS Nguyễn Trung Trực 6 260128 Đào Khả Hân 04/11/2007 Long An Nữ THCS Thị Trấn Bến Lức 5.75 2.25 4 0 21.75 NV1

3 THCS Nguyễn Trung Trực 10 260220 Lê Quang Hoàng An Khương 03/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THCS Nhựt Chánh 3.75 2.75 5.75 0 21.75 NV1

4 THCS Nguyễn Trung Trực 10 260238 Huỳnh Thị Phương Linh 14/10/2007 Long An Nữ THCS Nhựt Chánh 4.75 3.25 4.5 0 21.75 NV1

5 THPT Nguyễn Hữu Thọ 19 250446 Lê Nguyễn Yến Nhi 15/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THCS An Thạnh 5 1.75 5 0 21.75 NV1

6 THPT Nguyễn Hữu Thọ 21 250495 Phạm Tỷ Phú 04/10/2007 Long An Nam TH&THCS Thanh Phú 6 2.25 3.75 0 21.75 NV1

7 THPT Nguyễn Hữu Thọ 22 250508 Trần Nguyễn Hoàng Phúc 09/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Ng Trung Trực 5.75 1.75 4.25 0 21.75 NV1

8 THPT Nguyễn Hữu Thọ 22 250518 Nguyễn Toàn Phước 26/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam TH&THCS Thanh Phú 5.3 2.3 4.5 0 21.75 NV1

9 THCS Nguyễn Trung Trực 22 260512 Nguyễn Thị Hoàng Thơ 23/09/2007 Long An Nữ THCS Thị Trấn Bến Lức 5 2.3 4.8 0 21.75 NV1

10 THPT Nguyễn Hữu Thọ 28 250664 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 26/04/2007 Long An Nữ THCS Ng Trung Trực 7 3.25 2.25 0 21.75 NV1

11 THPT Nguyễn Hữu Thọ 29 250677 Hà Võ Vân Trang 21/05/2007 Long An Nữ TH&THCS Thanh Phú 4.5 2.75 5 0 21.75 NV1

12 THCS Nguyễn Trung Trực 6 260121 Dương Thị Thúy Hằng 16/11/2007 Long An Nữ THCS Bình Đức 6.5 3 2.75 0 21.5 NV1

13 THCS Nguyễn Trung Trực 11 260248 Nguyễn Hoàng Huỳnh Long 09/11/2007 Long An Nam THCS Bình Đức 5.75 3.5 3.25 0 21.5 NV1

14 THCS Nguyễn Trung Trực 16 260374 Trương Yến Nhi 21/11/2007 Long An Nữ THCS Thị Trấn Bến Lức 4 6 3.75 0 21.5 NV1

15 THPT Nguyễn Hữu Thọ 27 250639 Phạm Minh Thư 28/03/2007 Long An Nữ THCS Ng Trung Trực 6.75 1 3.5 0 21.5 NV1

16 THCS Nguyễn Trung Trực 16 260366 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 20/01/2007 Long An Nữ THCS Nhựt Chánh 5 3.25 4 0 21.25 NV1

17 THCS Nguyễn Trung Trực 16 260383 Võ Khánh Như 30/07/2007 Long An Nữ THCS Thị Trấn Bến Lức 3.5 3.75 5.25 0 21.25 NV1

18 THCS Nguyễn Trung Trực 21 260499 Trần Nguyễn Quốc Thiện 11/05/2007 Long An Nam THCS Trần Thế Sinh 4 3 5 0 21 NV1

19 THPT Nguyễn Hữu Thọ 28 250663 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 27/09/2007 Long An Nữ THCS An Thạnh 7 0.5 3.25 0 21 NV1

20 THPT Nguyễn Hữu Thọ 33 250786 Nguyễn Thị Kiều Vy 14/10/2007 Long An Nữ TH&THCS Tân Bửu 5.5 4.5 2.75 0 21 NV1

21 THPT Nguyễn Hữu Thọ 2 250048 Lê Thanh Bình 05/01/2007 Long An Nam THCS An Thạnh 4.5 0.75 5.5 0 20.75 NV1

22 THPT Nguyễn Hữu Thọ 6 250126 Đặng Tấn Giàu 26/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Ng Trung Trực 4 2.75 5 0 20.75 NV1

23 THPT Nguyễn Hữu Thọ 16 250365 Nguyễn Thị Trà My 24/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ TH&THCS Thanh Phú 5.25 3.25 3.5 0 20.75 NV1

24 THPT Nguyễn Hữu Thọ 4 250082 Nguyễn Khánh Duy 17/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Ng Trung Trực 3.5 3.5 5 0 20.5 NV1

25 THCS Nguyễn Trung Trực 7 260151 Nguyễn Hữu Hoàng Hiệp 29/11/2006 An Giang Nam THCS Nhựt Chánh 2.75 4 5.5 0 20.5 NV1

26 THCS Nguyễn Trung Trực 10 260231 Ma Anh Kỳ 18/10/2007 Phú Yên Nam THCS Nhựt Chánh 4.25 2 5 0 20.5 NV1

27 THPT Nguyễn Hữu Thọ 16 250376 Nguyễn Vũ Nam 14/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam TH&THCS Thanh Phú 4.75 2.5 4.25 0 20.5 NV1

28 THPT Nguyễn Hữu Thọ 31 250732 Võ Quốc Trường 26/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam TH&THCS Thanh Phú 4.75 2.5 4.25 0 20.5 NV1

29 THCS Nguyễn Trung Trực 4 260083 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/02/2007 Long An Nữ THCS Trần Thế Sinh 6.5 0.75 3.25 0 20.25 NV1

30 THCS Nguyễn Trung Trực 5 260113 Nguyễn Trường Giang 26/10/2007 Long An Nam THCS Nhựt Chánh 2.75 0.75 7 0 20.25 NV1

31 THPT Nguyễn Hữu Thọ 17 250389 Lê Thị Thúy Ngân 04/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ TH&THCS Tân Bửu 5 5.25 2.5 0 20.25 NV1

32 THPT Nguyễn Hữu Thọ 19 250450 Trần Thị Khả Nhi 13/10/2007 Long An Nữ THCS An Thạnh 3.5 5.25 4 0 20.25 NV1

33 THCS Nguyễn Trung Trực 21 260487 Thi Nguyễn Mai Thảo 02/12/2007 Long An Nữ THCS Nhựt Chánh 2.5 2.25 6.5 0 20.25 NV1

34 THPT Nguyễn Hữu Thọ 32 250748 Mai Thị Cẩm Tú 21/08/2007 Long An Nữ THCS Ng Trung Trực 5 2.75 3.75 0 20.25 NV1

35 THPT Nguyễn Hữu Thọ 11 250254 Võ Quốc Thiên Khang 07/01/2007 TPHCM Nam TH&THCS Ng Văn Hiển 4.8 2 4.3 0 20 NV1
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36 THPT Nguyễn Hữu Thọ 15 250350 Nguyễn Phạm Thị Diệp Mai 26/09/2007 Long An Nữ THCS Ng Trung Trực 5 3.5 3.25 0 20 NV1

37 THPT Nguyễn Hữu Thọ 18 250418 Trần Kim Ngọc 24/09/2007 An Giang Nữ TH&THCS Thanh Phú 4.75 3.5 3.5 0 20 NV1

38 THCS Nguyễn Trung Trực 16 260368 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 16/09/2007 Phú Thọ Nữ iSCHOOL Long An 4.25 2 4.75 0 20 NV1

39 THPT Nguyễn Hữu Thọ 23 250546 Trần Thái Sang 18/09/2006 Sóc Trăng Nam TH&THCS Tân Bửu 4 3 4.5 0 20 NV1

40 THCS Nguyễn Trung Trực 20 260465 Trần Minh Tâm 16/11/2007 tỉnh Bến Tre Nam THCS Nhựt Chánh 2.25 2.5 6.5 0 20 NV1

41 THCS Nguyễn Trung Trực 20 260471 Huỳnh Thiên Thanh 15/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Nhựt Chánh 2.5 2.5 6.25 0 20 NV1

42 THPT Nguyễn Hữu Thọ 25 250591 Võ Thị Thanh Thảo 23/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ TH&THCS Thanh Phú 3.75 4 4.25 0 20 NV1

43 THCS Nguyễn Trung Trực 22 260506 Nguyễn Hoàng Phú Thịnh 07/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Nhựt Chánh 3.75 2 5.25 0 20 NV1

44 THPT Nguyễn Hữu Thọ 33 250772 Hồ Ngọc Thúy Vy 15/02/2007 Long An Nữ TH&THCS Thanh Phú 5.75 3.5 2.5 0 20 NV1

45 THPT Nguyễn Hữu Thọ 2 250045 Trần Quốc Bảo 13/05/2007 Long An Nam THCS An Thạnh 4.25 0.75 5.25 0 19.75 NV1

46 THPT Nguyễn Hữu Thọ 5 250098 Huỳnh Tấn Dương 19/10/2007 Long An Nam THCS Ng Trung Trực 5.25 2.75 3.25 0 19.75 NV1

47 THCS Nguyễn Trung Trực 8 260177 Trần Thị Như Huyền 23/11/2007 Long An Nữ THCS Nhựt Chánh 3.75 2.25 5 0 19.75 NV1

48 THCS Nguyễn Trung Trực 13 260292 Trần Hoàng Nam 24/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Thị Trấn Bến Lức 3.75 3.75 4.25 0 19.75 NV1

49 THPT Nguyễn Hữu Thọ 18 250428 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 11/07/2007 Kiên Giang Nữ THCS Ng Trung Trực 7 2.25 1.75 0 19.75 NV1

50 THCS Nguyễn Trung Trực 23 260534 Nguyễn Ngọc Anh Thư 25/08/2007 Trà Vinh Nữ THCS Nhựt Chánh 5 3.25 3.25 0 19.75 NV1

51 THCS Nguyễn Trung Trực 24 260561 Nguyễn Thị  Thuỳ Trang 08/01/2007 Long An Nữ THCS Nhựt Chánh 3 1.75 6 0 19.75 NV1

52 THCS Nguyễn Trung Trực 4 260080 Đinh Thị Thùy Duyên 20/09/2007 Tỉnh Long An Nữ THCS Nhựt Chánh 2 4 5.75 0 19.5 NV1

53 THPT Nguyễn Hữu Thọ 7 250148 Nguyễn Bảo Thanh Hậu 24/11/2007 Long An Nữ THCS Ng Trung Trực 3.75 4.5 3.75 0 19.5 NV1

54 THPT Nguyễn Hữu Thọ 8 250190 Trần Phạm Thái Hòa 20/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam TH&THCS Thanh Phú 4.25 3 4 0 19.5 NV1

55 THCS Nguyễn Trung Trực 9 260211 Lê Chấn Khiêm 12/09/2007 Long An Nam THCS Trần Thế Sinh 5.5 2 3.25 0 19.5 NV1

56 THPT Nguyễn Hữu Thọ 15 250343 Nguyễn Thị Trúc Ly 24/04/2007 Đồng Tháp Nữ TH&THCS Thanh Phú 4.5 4 3.25 0 19.5 NV1

57 THPT Nguyễn Hữu Thọ 21 250487 Võ Lê Minh Phát 09/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam TH&THCS Tân Bửu 2.75 2.5 5.75 0 19.5 NV1

58 THCS Nguyễn Trung Trực 4 260077 Nguyễn Thanh Duy 10/06/2007 Long An Nam THCS Nhựt Chánh 2.25 2.75 6 0 19.25 NV1

59 THCS Nguyễn Trung Trực 11 260264 Nguyễn Thành Luân 15/07/2007 Long An Nam THCS Nhựt Chánh 3 1.75 5.75 0 19.25 NV1

60 THCS Nguyễn Trung Trực 16 260365 Nguyễn Lê Thảo Nhi 07/10/2007 Long An Nữ THCS Thị Trấn Bến Lức 2.75 4.75 4.5 0 19.25 NV1

61 THCS Nguyễn Trung Trực 16 260367 Nguyễn Thị Nhi 29/10/2007 Long An Nữ THCS Trần Thế Sinh 6.25 1.25 2.75 0 19.25 NV1

62 THPT Nguyễn Hữu Thọ 19 250449 Trần Huỳnh Tuyết Nhi 06/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THCS Ng Trung Trực 5 1.75 3.75 0 19.25 NV1

63 THPT Nguyễn Hữu Thọ 21 250481 Nguyễn Tấn Phát 03/08/2007 Long An Nam THCS Ng Trung Trực 5.25 2.75 3 0 19.25 NV1

64 THPT Nguyễn Hữu Thọ 21 250501 Huỳnh Văn Trọng Phúc 08/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Ng Trung Trực 4.75 1.75 4 0 19.25 NV1

65 THCS Nguyễn Trung Trực 20 260476 Lê Quang Quốc Thái 20/08/2007 Long An Nam THCS Nhựt Chánh 3.25 2.75 5 0 19.25 NV1

66 THPT Nguyễn Hữu Thọ 32 250747 Lê Huỳnh Minh Tú 25/03/2007 Kiên Giang Nam THCS Ng Trung Trực 5 3.25 3 0 19.25 NV1

67 THPT Nguyễn Hữu Thọ 32 250756 Dương Ngô Thảo Uyên 21/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THCS An Thạnh 4.75 1.25 4.25 0 19.25 NV1

68 THPT Nguyễn Hữu Thọ 2 250047 Phan Nguyễn Hằng Băng 19/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ TH&THCS Thanh Phú 3.75 2 4.75 0 19 NV1

69 THPT Nguyễn Hữu Thọ 8 250177 Lê Kim Hiền 20/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THCS Ng Trung Trực 3.25 3 4.75 0 19 NV1

70 THPT Nguyễn Hữu Thọ 13 250295 Phạm Tuấn Kiệt 07/08/2007 Long An Nam TH&THCS Tân Bửu 6 2.5 2.25 0 19 NV1

71 THCS Nguyễn Trung Trực 19 260434 Nguyễn Anh Quốc 05/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nam THCS Bình Đức 5.5 1.5 3.25 0 19 NV1

72 THCS Nguyễn Trung Trực 21 260483 Nguyễn Hoàng Thảo 31/12/2007 Long An Nam THCS Trần Thế Sinh 5 4.5 2.25 0 19 NV1

73 THCS Nguyễn Trung Trực 24 260571 Dương Phạm Ngọc Trân 20/07/2007 Long An Nữ THCS Nhựt Chánh 2 3 6 0 19 NV1

74 THPT Nguyễn Hữu Thọ 31 250739 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 09/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THCS Ng Trung Trực 5.5 2.5 2.75 0 19 NV1

75 THPT Nguyễn Hữu Thọ 34 250806 Lê Ngọc Bảo Yến 31/12/2007 Long An Nữ TH&THCS Thanh Phú 5.75 2.5 2.5 0 19 NV1

76 THPT Nguyễn Hữu Thọ 4 250074 Nguyễn Thị Hồng Diễm 10/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ TH&THCS Tân Bửu 4.5 4.25 2.75 0 18.75 NV1
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77 THCS Nguyễn Trung Trực 6 260124 Nguyễn Thị Thúy Hằng 08/11/2007 Long An Nữ THCS Trần Thế Sinh 4 2.75 4 0 18.75 NV1

78 THPT Nguyễn Hữu Thọ 15 250357 Trần Ngọc Bảo Minh 20/05/2007 Long An Nam THCS Ng Trung Trực 2.75 2.75 5.25 0 18.75 NV1

79 THPT Nguyễn Hữu Thọ 23 250537 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 07/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh Nữ THCS Ng Trung Trực 4 3.75 3.5 0 18.75 NV1

80 THCS Nguyễn Trung Trực 23 260552 Nguyễn Cai Ting 06/10/2007 Long An Nữ THCS Thị Trấn Bến Lức 4.75 2.25 3.5 0 18.75 NV1

81 THCS Nguyễn Trung Trực 24 260574 Nguyễn Lê Bảo Trân 25/10/2007 Long An Nữ THCS Thị Trấn Bến Lức 3.75 3.25 4 0 18.75 NV1

82 THPT Nguyễn Hữu Thọ 29 250679 Nguyễn Thị Kiều Trang 22/09/2007 Long An Nữ THCS An Thạnh 5 1.25 3.75 0 18.75 NV1

83 THCS Nguyễn Trung Trực 24 260564 Phạm Thuỳ Trang 11/04/2007 Long An Nữ THCS Thị Trấn Bến Lức 4.5 2.25 3.75 0 18.75 NV1

84 THPT Nguyễn Hữu Thọ 29 250683 Trần Huyền Trang 27/01/2007 Thanh Hoá Nữ THCS Ng Trung Trực 5.5 3.25 2.25 0 18.75 NV1

85 THCS Nguyễn Trung Trực 26 260612 Trần Thu Tuyền 15/03/2007 Long An Nữ THCS Trần Thế Sinh 4.5 3.25 3.25 0 18.75 NV1

86 THCS Nguyễn Trung Trực 27 260639 Hồ Thị Thúy Vy 02/05/2007 Long An Nữ THCS Bình Đức 3.75 2.75 4.25 0 18.75 NV1

Tổng cộng danh sách này có 86 thí sinh trúng tuyển, danh sàch gồm có 03 trang ./.

DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

NGƯỜI ĐỌC VÀ SOÁT BẢN IN Bến Lức, ngày …. tháng …. Năm 2022 CÁN BỘ XÉT DUYỆT Long An, ngày …. tháng…. Năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nguyễn Thành Trung.     Ký tên …….

Trần Phúc Danh             Ký tên …….

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

XÁC NHẬN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

 CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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